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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN GÒ VẤP 

 

Số: 04/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gò Vấp, ngày 27 tháng 9 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế về hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng  

ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ  

Công an nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy 

ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

phường nơi không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2007/Nð-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật Công an nhân dân; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng và Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-PTP ngày 17 

tháng 9 năm 2010, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về hỗ trợ chế ñộ, chính 

sách và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, 

giúp ñỡ Công an nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. 

ðiều 2.  

2.1. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.  

2.2. Thay thế Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc ban hành Quy chế hỗ trợ chế ñộ, chính 

sách ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an 

nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội 

phạm; Quyết ñịnh số 01/2008/Qð-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận Gò Vấp về việc sửa ñổi, bổ sung và công bố Quy ñịnh hỗ trợ chế ñộ, 

chính sách ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ 

Công an nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong ñấu tranh phòng ngừa các 

loại tội phạm. 

2.3. ðối với nội dung quy ñịnh về ñối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, 

hình thức và thủ tục khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích phát hiện, tố 

cáo hành vi tham nhũng xảy ra tại ñịa phương, cơ quan, ñơn vị ñóng trên ñịa bàn 

quận Gò Vấp ñược thực hiện theo Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND ngày 22 tháng 

6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quy 

chế về bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Công an quận, 

Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trương Văn Non 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN GÒ VẤP 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Về hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng  

ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ  

Công an nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2010/Qð-UBND 

ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy chế này quy ñịnh về ñối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, hình 

thức và thủ tục về hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thành tích trong việc tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân 

dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại 

ñịa phương trên ñịa bàn quận Gò Vấp. 

ðiều 2. Mục ñích của việc hỗ trợ chế ñộ, chính sách, khen thưởng 

1. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong việc tấn công, trấn áp và ñẩy lùi các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội làm mất an ninh, trật tự trên ñịa bàn và ảnh hưởng ñến an 

sinh xã hội của nhân dân. 

2. Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích tinh thần và vật 

chất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an 

nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

ðiều 3. Cơ quan tiếp nhận thông tin và thụ lý giải quyết; cơ quan ñề xuất 

hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng; cơ quan giám ñịnh, xác ñịnh mức ñộ 

thiệt hại (gọi chung là cơ quan có thẩm quyền) 

1. Cơ quan tiếp nhận thông tin và thụ lý giải quyết: cơ quan Công an quận Gò 

Vấp là cơ quan Thường trực Ban chỉ ñạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

quận và Công an 16 phường (gọi tắt là cơ quan thụ lý). 
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2. Cơ quan ñề nghị hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng: cơ quan Công an 

quận và Công an 16 phường. 

3. Cơ quan giám ñịnh, xác ñịnh mức ñộ thiệt hại về tài sản, thương tích, tổn hại 

về sức khỏe: Bệnh viện quận và cơ quan Công an quận. 

ðiều 4. ðối tượng và nguyên tắc hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng 

1. ðối tượng bao gồm tất cả các tổ chức, tập thể, cá nhân có công trong việc 

cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an ñiều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh 

tế hoặc trực tiếp tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang ñược cơ 

quan có thẩm quyền ghi nhận thành tích, xác ñịnh mức ñộ thiệt hại về tài sản, mức ñộ 

thương tích và tổn hại về danh dự, sức khỏe, tính mạng và có ñề xuất hỗ trợ chế ñộ, 

chính sách, khen thưởng. 

2. Việc hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thành tích trong việc tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân 

trong phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phải bảo ñảm các 

nguyên tắc sau: 

2.1. Khen thưởng bằng việc ñộng viên tinh thần và khuyến khích bằng vật chất. 

Tùy theo tính chất phức tạp của vụ việc, kết quả thu hồi về mặt kinh tế, giá trị nội 

dung nguồn tin cung cấp mà áp dụng hình thức và mức khen thưởng khác nhau.  

2.2. Việc hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng có thể ñược áp dụng nhiều 

lần cho một ñối tượng. 

2.3 Thực hiện kịp thời, chính xác, hiệu quả, công bằng trong việc hỗ trợ chế ñộ, 

chính sách và khen thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc 

tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân trong phòng ngừa các loại 

tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

ðiều 5. ðiều kiện hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia, phối hợp, cộng tác giúp ñỡ Công an 

nhân dân phải nêu rõ họ, tên, ñịa chỉ, nội dung cụ thể nguồn tin, quá trình diễn biến 

khi trực tiếp tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang và cung cấp 

chứng cứ, thông tin, tài liệu… có liên quan ñến tội phạm. 

2. Thông tin do người phát hiện cung cấp, phản ảnh cho cơ quan có thẩm quyền 

phải chính xác, trung thực và ñầy ñủ. 

3. Cơ quan thụ lý tiếp nhận nội dung nguồn tin cung cấp, phản ảnh của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức: 
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- Trực tiếp gặp; 

- Gửi văn bản; 

- Qua ñiện thoại; 

- Qua mạng thông tin ñiện tử và các hình thức khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương II 

QUY TRÌNH, HÌNH THỨC HỖ TRỢ CHẾ ðỘ, CHÍNH SÁCH 

 

ðiều 6. Quy trình hỗ trợ chế ñộ, chính sách 

1. Căn cứ vào văn bản của cơ quan thụ lý, có xác ñịnh mức ñộ thiệt hại về tài 

sản, mức ñộ thương tích và tổn hại về sức khỏe, tính mạng và có ñề xuất hỗ trợ chế 

ñộ, chính sách cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham gia, phối 

hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân cho việc khám phá án thành công, trực tiếp 

tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

2. Thời gian thực hiện hỗ trợ chế ñộ, chính sách không quá 07 ngày sau khi cơ 

quan thụ lý xác ñịnh ñược mức ñộ thiệt hại về tài sản, mức ñộ thương tích và tổn hại 

về sức khỏe, tính mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham 

gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân cho việc khám phá án thành công, 

trực tiếp tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

ðiều 7. Hình thức hỗ trợ chế ñộ, chính sách 

1. Trường hợp cá nhân khi tham gia vây bắt tội phạm mà bị hư hỏng, thiệt hại tài 

sản, phương tiện thì sẽ ñược hỗ trợ chi phí sửa chữa thực tế theo giá trị tài sản bị hư 

hỏng, thiệt hại. 

2. Trường hợp cá nhân khi tham gia vây bắt tội phạm bị thương tích, tổn hại về 

sức khỏe, tính mạng thì bản thân và gia ñình sẽ ñược hỗ trợ chi phí ñiều trị và ñược 

hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH, HÌNH THỨC, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG 

 

ðiều 8. Quy trình khen thưởng 

1. Căn cứ vào văn bản ghi nhận thành tích và ñề nghị của cơ quan thụ lý, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc 
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tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân cho việc khám phá án thành 

công, trực tiếp tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

2. Thời gian thực hiện khen thưởng không quá 07 ngày sau khi cơ quan thụ lý 
xác ñịnh ñược giá trị của nguồn tin, thông tin của người trực tiếp tham gia vây bắt ñối 
tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

3. Trường hợp ñặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh khen thưởng 
ñột xuất tương xứng với thành tích của người cung cấp nguồn tin, người trực tiếp 
tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

ðiều 9. Hình thức khen thưởng 

1. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận thực hiện việc cấp Giấy khen và tiền 
thưởng theo ñúng chế ñộ quy ñịnh của Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 4 
năm 2010 của Chính phủ; Ngoài hình thức và mức khen thưởng quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, trong một số 
trường hợp cụ thể, mức khen thưởng ñược quy ñịnh như sau: 

1.1. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá hoặc trực tiếp tham 
gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang cho mỗi vụ:  

- Trộm cắp tài sản, ñược thưởng 300.000 ñồng; 

- ðối tượng có lệnh truy nã, trốn trường trại, ñược thưởng 300.000 ñ; 

- Cướp giật tài sản, ñược thưởng 400.000 ñồng; 

- Cướp tài sản, ñược thưởng 500.000 ñồng. 

1.2. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ  hoặc chứa chấp, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép các chất ma túy:  

1.2.1. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy: 

- Các chất ma túy có trọng lượng dưới 50 gram, ñược thưởng 300.000 ñ; 

- Các chất ma túy có trọng lượng từ 50 gram ñến dưới 100 gam, ñược thưởng 
500.000 ñ; 

- Các chất ma túy có trọng lượng trên 100 gram, ñược thưởng 1.000.000 ñ. 

1.2.2. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc chứa chấp hoặc 
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ñược thưởng 300.000 ñ. 

1.2.3. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an bắt ñối tượng sử dụng trái 
phép chất ma túy, ñược thưởng 300.000 ñ. 
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1.3. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá các vụ vi phạm kinh 

tế:  

-  Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị dưới 50 triệu ñồng, ñược thưởng 

400.000 ñ; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 50 triệu ñến dưới 100 triệu ñồng, 

ñược thưởng 500.000 ñ; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 100 triệu ñến dưới 200 triệu ñồng, 

ñược thưởng 1.000.000 ñ; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 200 triệu ñến dưới 500 triệu ñồng, 

ñược thưởng từ 2.000.000 ñến 3.000.000 ñ; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị trên 500 triệu ñồng, ñược thưởng từ 

5.000.000 ñến 10.000.000 ñ. 

2. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, trực tiếp tham gia 

vây bắt tội phạm, có tầm ảnh hưởng rộng, tài sản thu hồi có giá trị lớn hơn với các 

quy ñịnh tại ñiểm 1.2 và 1.3 khoản 1 ðiều 9 của Quy chế này thì ñề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố có hình thức khen và mức thưởng cao hơn. 

3. Kinh phí khen thưởng cấp quận ñược trích từ Quỹ thi ñua khen thưởng của 

quận. 

ðiều 10. Thủ tục khen thưởng 

1. Văn bản báo cáo kết quả xác minh, kiểm tra, hoặc ñiều tra vụ việc và quyết 

ñịnh xử lý tội phạm; báo cáo kết quả thu hồi về mặt kinh tế. 

2. Văn bản ñề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có tóm tắt thành tích, ñề nghị 

hình thức khen và mức thưởng. 

3. Thủ tục ñề nghị từ Giấy khen Ủy ban nhân dân quận trở lên gửi Ban Chỉ ñạo 

về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận xem xét; Trưởng Công an quận 

(Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận) có văn 

bản ñề nghị Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng 

quận) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh.  

4. Trường hợp có thành tích xuất sắc, Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống 

tội phạm và tệ nạn xã hội quận xem xét và Trưởng Công an quận phối hợp Phòng Nội 

vụ lập thủ tục ñể Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét, quyết ñịnh.  
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 11. Trách nhiệm thực hiện 

1. Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận trực 

tiếp ñề nghị hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ñề nghị khen thưởng ñối với tập 

thể, cá nhân. 

2. Trưởng Công an quận là ñầu mối theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện Quy chế về 

hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, 

phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại 

tội phạm; có trách nhiệm lập thủ tục, tiếp nhận hồ sơ ñề nghị khen thưởng; bảo ñảm 

ñiều kiện thực hiện việc khen thưởng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 9 của Quy chế; triển 

khai, quán triệt trong ngành việc thực hiện nghiêm túc Quy chế này. 

3. Trưởng Phòng Nội vụ (Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận), 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm thực hiện việc khen thưởng 

theo chế ñộ quy ñịnh của Luật Thi ñua, khen thưởng và mức thưởng quy ñịnh tại 

ðiều 9 của Quy chế này.  

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Thủ trưởng các phòng, ban có trách 

nhiệm phối hợp với Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội quận ñề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích 

trong việc  tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân trong phòng 

chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cá nhân, 

cơ quan, tổ chức, ñơn vị phản ảnh về Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội quận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và ñề xuất Ủy ban nhân 

dân quận xem xét, ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trương Văn Non 


